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BÁO CÁO 

Kết quả công tác quản lý chất lƣợng vật tƣ nông nghiệp và an toàn thực 

phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2019,   

kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 

 

 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC  

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật 

Các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác quản lý nhà nước về sản 

xuất, kinh doanh VTNN và ATTP nông lâm thủy sản, cụ thể đã thực hiện: 

- Quyết định số 9575/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 về việc thành l p các t  

kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp lu t và chất lư ng hàng h a của các 

c  s  kinh doanh giống, VTNN đ ng th i đánh giá xếp loại theo Thông tư 

45/2014/TT-BNNPTNT; 

- Văn bản số 2576/UBND-NN ngày 13/12/2018 về việc loại bỏ thuốc BVTV 

ra khỏi danh mục thuốc BVTV đư c phép sử dụng tại Việt Nam; 

- Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 25/3/2019 về Đảm bảo chất lư ng an toàn 

thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2019; 

- Quyết  định số 2336/QĐ-UBND ngày 10/4/2019 về việc thành l p Đoàn liên 

ngành thanh tra, kiểm tra “Tháng hành động vì ATTP” năm 2019; 

- Văn bản số 812/UBND-NN ngày 03/5/2019 về việc cung ứng phân b n qua 

Hội nông dân huyện của Công ty c  phần phân b n Nghệ Tĩnh; 

- Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc đẩy nhanh tiến độ thu 

hoạch lúa vụ Xuân và triển khai Hè thu 2019; 

- Quyết định số 3044/QD-UBND ngày 07/5/2019 về việc thành l p các T  

kiểm tra công tác quản lý nhà nước, chấp hành các quy định của pháp lu t về sản 

xuất, kinh doanh giống, VTNN; 

- Văn bản số 1090/UBND-NN ngày 30/5/2019 về việc đôn đốc thực hiện Kế 

hoạch số 46/KH-UBND; 

- Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 về việc thành l p Đoàn liên 

ngành thực hiện đ t cao điểm kiểm tra công tác Quản lý nhà nước về phòng, chống 

dịch, v n chuyển, giết m , kinh doanh động v t, sản phẩm động v t, thức ăn chăn 

nuôi, thuốc thú y; 



- Văn bản số 1168/UBND-NN ngày 10/6/2019 về việc đôn đốc ký cam kết 

đảm bảo ATTP đối với tàu cá c  chiều dài lớn nhất dưới 15m theo Thông tư 

17/2018/TT-BNNPTNT. 

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật  

2.1. Thông tin, truyền thông về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp 

và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

STT 

Hoạt động thông 

tin, truyền thông 

(*) 
Nội dung 

Số 

lƣợng/buổi 
Đối tƣợng 

Số ngƣời 

tham 

dự/phạm 

vi bao 

phủ 

1 T p huấn 

Triển khai Thông 

tư 38/2018/TT-

BNN, Thông tư 

17/2018/TT-BNN 

và các quy định 

của chính phủ về 

xử lý VPHC trong 

sản xuất, kinh 

doanh VTNN, 

ATTP 

01 

Cán bộ quản 

lý các 

phòng liên 

quan, lãnh 

đạo và công 

chức quản 

lý của các 

xã, thị trấn, 

các c  s  

kinh doanh 

120 

2 Phát thanh 

Tuyên truyền các 

c  s  kinh doanh 

VTNN, thực 

phẩm đảm bảo 

chất lư ng, ATTP 

cho ngư i dân 

đư c biết, lựa 

chọn 

35 Ngư i dân  
Toàn 

huyện 

3 Phát thanh 

Tuyên truyền 

công tác phòng, 

chống dịch tả l n 

Châu Phi 

20 Ngư i dân 
Toàn 

huyện 

(*) Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, tin, bài trên báo viết, phát thanh, 

truyền hình, tờ rơi, tờ dán…. 

- Đánh giá, nh n xét tác động của các hình thức tuyên truyền, ph  biến đến 

ngư i dân, doanh nghiệp về quản lý chất lư ng v t tư nông nghiệp và an toàn 

thực phẩm: Sau khi đư c t p huấn, tuyên truyền qua phát thanh của xã, huyện 

thì cán bộ quản lý, các c  s  sản xuất, kinh doanh và ngư i dân trên địa bàn 

huyện nắm bắt đư c các quy định về chất lư ng hàng h a VTNN, ATTP và 

cách phòng chống dịch tả l n Châu Phi. 

  2.2. Hỗ trợ  xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an 

toàn gắn với Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm. 

 - Kết quả: 



TT 

Tên, địa chỉ cơ 

sở sản xuất 

 ban đầu 

Tên, địa chỉ cơ 

sở thu mua sơ 

chế, chế biến, 

giết mổ, chế biến 

bảo quản, vận 

chuyển 

Tên, địa chỉ nơi 

bán sản phẩm 

Loại sản 

phẩm 

Đã đƣợc cấp 

giấy xác 

nhận chuỗi 

cung ứng 

thực phẩm 

an toàn 

1 

HTX dịch vụ 

t ng h p Thạch 

Tiến 

HTX dịch vụ t ng 

h p Thạch Tiến 

Các trư ng học 

trên địa bàn 
Trứng gà 

Đang thực 

hiện 

2 
HTX Hoàng Hà 

xã Tư ng S n 
HTX Hoàng Hà 

Các siêu thị, 

trư ng học 

Rau, củ 

quả 

R i  

 

3 
Thôn Tiến Bộ xã 

Thạch Tân 

Công ty c  phần 

Tràng An 

Các siêu thị, 

trư ng học 
Trứng gà 

Chưa 

 

4 
Thôn  a Xá, xã 

Thạch  âm 

HTX sản xuất rau 

Thạch  âm 

Các siêu thị, ch  

trên địa bàn 
Rau gia vị Chưa  

5 
Thôn Nam S n 

xã Ngọc S n 

C  s  sản xuất 

rau thủy canh 

Thảo Diệp 

Các trư ng học, 

siêu thị 

Rau thực 

phẩm 
Chưa  

6 

Công ty TNHH 

MTV KC Hà 

Tĩnh 

Công ty TNHH 

MTV KC Hà 

Tĩnh 

Siêu thị trong và 

ngoài tỉnh 

Gạo Ngọc 

Mầm 
Chưa  

2.3. Lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm 

T  chức lấy 19 m u giò chả, 05 m u bánh bún để kiểm tra các chất cấm, 

phối h p Chi cục quản lý chất lư ng nông lâm sản và thủy sản lấy 10 m u thịt 

l n tại các lò giết m  t p trung Thạch Tân và Thạch Hư ng, 03 m u tôm tại các 

c  s  nuôi và 02 m u rau, củ, quả. 

- Đánh giá, nh n xét: Các m u đư c lấy đủ điều kiện ATTP để cung ứng 

cho ngư i tiêu dùng. 

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

2.4.1. Thẩm định, chứng nh n c  s  sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông 

lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo Thông tư số 38/2018/TT-

BNNPTNT ngày 25/15/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện đã t  chức thẩm định, đánh 

giá, xếp loại và cấp 03 giấy chứng nh n c  s  đủ điều kiện ATTP theo Thông tư 

số 38/2018/TT-BNN.  ũy kế đến th i điểm báo cáo UBND huyện đã cấp 58 

giấy chứng nh n c  s  đủ điều kiện ATTP cho các c  s  sản xuất, kinh doanh 

sản phẩm nông lâm thủy sản. 



2.4.2. Kết quả triển khai Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 

31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. 

UBND huyện đã ban hành các Văn bản đôn đốc số 1090/UBND-NN và 

1168/UBND-NN về việc đôn đốc thực hiện Kế hoạch 46/KH-UBND ngày 

25/3/2019. Hiện nay các địa phư ng đang rà soát và t  chức ký cam kết đảm bảo 

ATTP theo Thông tư 17/2018/TT-BNN.  

2.4.3. Kiểm tra, thanh tra về VTNN, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; 

xử lý các sản phẩm VTNN, nông lâm thủy sản không đảm bảo chất lư ng, an 

toàn thực phẩm. 

a) Về v t tư nông nghiệp 

Loại vật tƣ 

nông 

nghiệp 

Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số cơ sở 

vi phạm 

bị phạt 

tiền 

Tổng số 

tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

bị 

phạt 

tiền 

Tổng số 

tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Giống v t 

nuôi 
        

Thức ăn 

chăn nuôi 
23 0 0 0     

Thuốc bảo 

vệ thực v t 
38 0 0 0     

Thuốc thú y         

Giống cây 

nông nghiệp 
12 0 0 0     

Giống cây 

lâm nghiệp 
        

Phân bón  38 2 2 3     

- Đánh giá, nh n xét:  

b) Về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 

Loại sản phẩm 

Thanh tra, kiểm tra theo kế 

hoạch 
Thanh tra, kiểm tra đột xuất 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

bị phạt 

tiền 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Tổng 

số cơ 

sở 

Số cơ 

sở vi 

phạm 

Số cơ sở 

vi phạm 

bị phạt 

tiền 

Tổng 

số tiền 

phạt 

(triệu 

đồng) 

Thịt và các sản 

phẩm thịt 
29 5 4 5,4     

Thủy sản và các 3 0 0 0     



sản phẩm thủy sản 

Thực v t và các 

sản phẩm thực v t 
2 0 0 0     

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt đƣợc 

- Nhìn chung các c  s  sản xuất, kinh doanh giống, VTNN và ATTP đã đi 

vào hoạt động nề nếp, quy cũ và không c  các l i vi phạm nghiêm trọng; chấp 

hành c  bản đầy đủ các quy định của pháp lu t về sản xuất, kinh doanh. 

- Các c  s  sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản c  bản đã nắm bắt 

đư c các kiến thức c  bản về an toàn thực phẩm. Các c  s  chưa đủ điều kiện 

cấp giấy chứng nh n đủ điều kiện an toàn thực phẩm đư c nhắc nh  khắc phục 

các l i và cho hạn th i gian khắc phục l i sau đ  tiến hành kiểm tra đánh giá lại. 

- Các hộ giết m  gia súc, gia cầm kinh doanh c  bản đưa vào các c  s  

giết m  t p trung, đạt t  lệ trên 98 . 

- Ngư i sản xuất kinh doanh v t tư nông nghiệp, sản phẩm nông lâm thủy 

sản thực phẩm đư c tiếp c n đầy đủ các quy định của pháp lu t về chất lư ng, 

an toàn thực phẩm. 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:  

- Địa bàn quản lý rộng, con ngư i tham gia quản lý lĩnh vực chất lư ng an 

toàn thực phẩm trong nông nghiệp ít (01 ngư i), chưa đư c đào tạo bài bản, 

chuyên sâu nên kh  khăn trong công tác quản lý. 

- C  s  kinh doanh nhiều, nhưng chủ yếu là nhỏ lẻ và hoạt động theo th i 

vụ; 

-  ĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm là lĩnh vực rộng, đối tư ng quản lý 

nhiều trong khi chức năng quản lý còn c  ch ng chéo gi a các đ n vị d n đến 

kh  khăn trong thực hiện; 

- Thiếu các trang thiết bị chuyên dùng để kiểm tra vệ sinh an toàn thực 

phẩm. 

- M c dù đã c  sự vào cuộc của các địa phư ng, tuy nhiên chưa đ ng bộ , 

nhiều địa phư ng còn chưa quyết liệt. 

- M t khác, trong giai đoạn cuối Quý II, toàn bộ Hệ thống chính trị huyện 

Thạch Hà t p trung việc phòng, chống dịch tả l n Châu Phi nên việc triển khai 

Thông tư 38, Thông tư 17 chưa thực sự quyết liệt. 

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật  



- Ban hành các Văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn về công tác quản lý nhà 

nước về sản xuất, kinh doanh v t tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong lĩnh 

vực nông nghiệp. 

- Thông báo rộng rãi cho ngư i dân đư c biết các c  s  đảm bảo chất 

lư ng hàng h a, an toàn thực phẩm cho ngư i dân đư c biết. 

- Triển khai quyết liệt Thông tư 38 và Thông tư 17. Phấn đấu đến 

31/12/2019 tất cả các c  s  thuộc diện phải ký cam kết theo Thông tư 17 đư c 

kiểm tra và ký cam kết, 100  các c  s  sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm 

thủy sản đư c kiểm tra, đánh giá xếp loại theo Thông tư 38. 

 2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

2.1. Thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. 

T  chức tuyên truyền, ph  biến các quy định của pháp lu t về đảm bảo 

chất lư ng hàng h a VTNN, tác hại của việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, 

sử dụng thuốc bảo vệ thực v t, h a chất, kháng sinh không đúng quy trình, 

không rõ ngu n gốc xuất xứ, không đảm bảo ATTP cũng như các quy định về 

xử phạt hành chính, xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm quy định về 

ATTP theo quy định của pháp lu t 

2.2 . Hỗ trợ  xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an 

toàn 

Xây dựng chứng nh n sản phẩm chu i cung ứng thực phẩm an toàn, gắn 

với tiêu thụ sản phẩm và gắn với phát triển mô hình “M i xã một sản phẩm - 

OCOP”; l ng ghép các chư ng trình, dự án, chính sách của tỉnh để tuyên truyền, 

hướng d n, h  tr  ngư i dân, doanh nghiệp áp dụng qui trình sản xuất, kinh 

doanh nông lâm thủy sản đảm bảo ATTP; h  tr  áp dụng thực hành nông nghiệp 

tốt (VietGAP, VietGAHP…), thực hành sản xuất tốt (GMP), HACCP trong sản 

xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản. Đề xuất cấp giấy chứng nh n 

chu i cung ứng thực phẩm an toàn cho các c  s . 

2.3. Hoạt động lấy mẫu, giám sát an toàn thực phẩm. 

Tiếp tục chủ động lấy m u kiểm tra ATTP theo nhiệm vụ đư c giao tại 

Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 và phối h p  Chi cục quản lý 

chất lư ng nông lâm sản và thủy sản lấy m u giám sát ATTP. 

2.4. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm 

 - Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh của 

các c  s  sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản theo Thông tư 38, 

xử lý nghiêm các vi phạm (nếu c ) theo các Nghị định của Chính phủ. 

 - Kiểm tra công tác quản lý nhà nước của các xã, thị trấn về sản xuất kinh 

doanh VTNN và ATTP; 

 - Kiểm tra việc chấp hành pháp lu t của các c  s  kinh doanh v t tư nông 

nghiệp trên địa bàn. 



2.5. Giải quyết các sự cố gây mất an toàn thực phẩm trong nước và rào 

cản của thị trường xuất khẩu: Khi phát hiện các sự cố mất an toàn thực 

phẩm tiến hành l p biên bản tiêu hủy ho c trục xuất ra khỏi địa bàn. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Đề nghị tỉnh c  h  tr  về c  s  v t chất, trang thiết bị phụ vụ công tác 

kiểm tra, quản lý v t tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- T  chức đào tạo, t p huấn chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm tra, quản lý./. 

Nơi nhận: 
- S  Nông nghiệp và PTNT; 

- Chi Cục Quản lý C N S&TS (để t/h p báo 

cáo UBND tỉnh). 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện 

-  ưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tân 



BIỂU 1,2 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SXKD THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐƢỢC ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VÀ  

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

 

TT Tên cơ sở Địa chỉ 
Năm 

cấp 
Số cấp Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
Loại h nh 

Xếp 

loại 
Điện thoại 

1 HTX  ộc Thọ  ộc Thọ - Thạch Tiến 2015 1 25/11/2015 24/11/2018 Rau, củ, quả thực phẩm B   

2  ê Thị Hòa thị trấn Thạch Hà 2016 1 18/01/2016 17/01/2019 Giò chả, nem chua B 0963 023 989 

3 Nguy n Văn Hùng Hòa H p - Thạch Kênh 2016 2 19/01/2016 18/01/2019 Giò chả B 0974 158 507 

4 Hoàng Thị  ý Trần Phú - Thạch Trị 2016 3 08/02/2016 07/02/2019 Giò chả A 0975 476 865 

5  ê Thị Tâm TDP 5- thi trấn Thạch Hà 2016 4 02/06/2016 01/06/2019 Giò chả A 0975 265 567 

6 Nguy n Quốc Nguyên TDP6- thị trấn Thạch Hà 2016 5 24/06/2016 23/06/2019 Giò chả A 0988 746 297 

7 Nguy n S  Vinh  ên Trung - Thạch Hư ng 2016 6 22/07/2016 21/07/2019 Giết m  gia súc, gia cầm B 0976 021 999 

8 Trần Ngọc Hùng Đông Tân - Thạch Tân 2016 7 26/08/2016 25/08/2019 Giết m  gia súc, gia cầm B 0963 084 825  

9  ê Danh Thọ X m 9 - Thạch Thắng 2016 8 18/11/2016 17/11/2019 Giò chả B 0985 554 365  

10 Nguy n Phùng Thành thị trấn Thạch Hà 2016 9 21/12/2016 20/12/2019 Giết m  gia súc, gia cầm B   

11 
HTX sản xuất rau Thạch 

Lâm  a Xá - Thạch lâm 2016 
10 30/12/2016 29/12/2019 

Rau gia vị 
A   

12 Nguy n Thị  ong Thị trấn Thạch Hà 2017 1 12/01/2017 11/01/2020 Giò chả B 01252 875 009  

13 Nguy n Trọng Dũng Trung Trinh - Việt Xuyên 2017 2 23/01/2017 22/01/2020 Giò chả A 01663 847 308 

14 Phạm Xuân Th p Hòa H p - Thạch Kênh 2017 3 08/03/2017 07/03/2020 Giò chả B 01629 396 011  

15 
Trần Minh Đức  iên Vinh - Thạch Đài 2017 

4 06/04/2017 05/04/2020 
SX, kinh doanh trứng gia 

cầm 
A 0919 840 018  

16 Nguy n Văn Đức Trí Nang - Thạch Kênh 2017 5 06/04/2017 05/04/2020 Giò chả B 01245 366 029  

17 Nguy n Huy Chư ng Thanh S n- Thạch  ạc 2017 6 05/06/2017 04/06/2020 Giết m  gia súc, gia cầm A 0947 619 147 

18 Dư ng Thị Huyền Bắc Bình - Tư ng S n 2017 7 16/06/2017 15/06/2020 Rau, củ, quả thực phẩm A 01205 916 640 

19 Nguy n Thị Hoa Nam  ĩnh - Thạch Điền 2017 8 24/08/2017 23/08/2017 Giò chả B 01648 681 885  

20 Phạm Thị Hoa Quyết Tiến- Thạch Xuân 2017 9 05/10/2017 04/10/2020 Giò chả B 0919 504 038  

21 Đ u Đình Hiển Hòa M  - Tư ng S n 2017 10 05/10/2017 04/10/2020 Giò chả A 01664 677 937  

22 
Phạm Việt 

Hư ng  ong - Thạch 

Hư ng 2017 
11 03/11/2017 02/11/2020 

Giò chả 
B 01676 762 750 

23 HTX Đ ng Tiến Nam Thắng - Thạch Thắng 2017 12 13/11/2017 12/11/2020 Chăn nuôi l n siêu nạc B 0989 893 697 



24 Nguy n Thị  ến Phúc Điền - Thạch Điền 2017 13 15/11/2017 14/11/2020 Giò chả B 0915 613 377  

25 Nguy n Văn Kim Hư ng M  - Thạch Hư ng 2017 14 20/11/2017 19/11/2020 Giò chả B 01672 761 392 

26 Nguy n Thị  ành Nam Hòa - Thạch Tân 2017 15 20/11/2017 19/11/2020 Giò chả B 01695 763 374  

27  ê Đăng Tân Trung Trinh - Việt Xuyên 2017 16 20/11/2017 19/11/2020 Giò chả, nem chua A 0946 078 428 

28 Nguy n Ngọc  inh Bắc  ạc - Thạch  ạc 2017 17 21/11/2017 20/11/2020 Nước mắm, ruốc m n B 0914 663 421 

29 HTX Phi Công Tân  ong - Việt Xuyên 2017 18 29/11/2017 28/11/2020 Giết m  gia súc, gia cầm B   

30 Nguy n Trần Thi Hòa Bình - Thạch Thắng 2017 19 04/12/2017 03/12/2017 Giết m  gia súc, gia cầm B 0972 069 157 

31 HTX NTTS S n Phúc Bắc Bình - Tư ng S n 2017 20 07/12/2017 06/12/2020 Tôm thư ng phẩm B   

32 HTX Hoàng Hà Phú S n - Tư ng S n 2017 21 07/12/2017 06/12/2020 Rau, củ, quả thực phẩm A   

33 Thái Thị H ng Thanh S n- Thạch  ạc 2017 22 18/12/2017 17/12/2020 Giò chả B 0967 030 787 

34 Đ u Xuân Anh Nam Văn - Thạch Văn 2018 1 04/01/2018 03/01/2021 Giò chả A 0945 677 845 

35 Phan Thị Hải Gia Ngãi 1 - Thạch  ong 2018 2 09/01/2018 08/01/2021 Nước mắm, ruốc m n B 01645 227 461 

36 Nguy n Thị Dung Phú S n - Tư ng S n 2018 3 15/01/2018 14/01/2021 Giò bột B 0986 570 776 

37 
Nguy n Thị Bích 

Khư ng Nam S n - Ngọc S n 2018 
4 15/01/2018 14/01/2021 

Rau thủy canh 
A 01689 874 246 

38 Nguy n Văn Hưng Vĩnh An - Thạch Vĩnh 2018 5 30/01/2018 29/01/2021 Giò chả B 0912 149 593 

39 HTX DVTH Thạch Tiến Vĩnh Mới - Thạch Tiến 2018 6 01/02/2018 31/01/2021 Thịt, trứng gia cầm B 0963 345 789 

40 Trần Thị Tuyết Vĩnh An - Thạch Vĩnh 2018 7 09/02/2018 08/02/2021 Giò chả B 0977 816 469 

41 Trần Thiị Đào Bến Toàn - Thạch Vĩnh 2018 8 09/02/2018 08/02/2021 Giò chả B 01686 896 973 

42 Đào Mạnh Đư ng  iên Hư ng - Thạch Đài 2018 9 11/05/2018 10/05/2018 Giò chả B   

43 Vũ Thị Phư ng Trung Tâm - Ngọc S n 2018 10 27/09/2018 26/09/2021 Chăn nuôi gia cầm B 347.523.917 

44 Trần ĐÌnh Đư ng  ên Trung - Thạch Hư ng 2018 11 02/10/2018 01/10/221 Chế biến cà phê B   

45 Nguy n Thị Vân  ên Nghĩa - Thạch  ưu 2018 12 08/10/2018 07/1021 Chế biến giò chả B   

46 Nguy n Thị Hải Vĩnh An - Thạch Vĩnh 2018 13 11/10/2018 10/10/2021 Chăn nuôi gia cầm B 0773 330 046 

47 Dư ng Thị  uy Bàu Láng - Thạch Đài 2018 14 05/11/2018 04/11/2021 Chế biến giò chả B 0976 733 069 

48 
HTX DVNN xã Ngọc 

S n 
Trung Tâm - Ngọc S n 

2018 
15 05/11/2018 04/11/2021 SX lúa thư ng phẩm B 917056776 

49 HTX DVNN Thạch Tiến Vĩnh Mới - Thạch Tiến 2018 16 05/11/2018 04/11/2021 SX lúa thư ng phẩm B 947945284 

50 HTX Nam S n  Hòa Bình - Nam Hư ng 2018 17 05/11/2018 04/11/2021 SX lúa thư ng phẩm B 0947.973.649 

51 HTX Đ ng S n Quúy Linh - Thạch Xuân 2018 18 07/11/2018 06/11/2021 SX lúa thư ng phẩm B 915083525 

52 HTX Hùng Phú Tân Đông - Thạch Điền 2018 19 07/11/2018 06/11/2021 SX lúa thư ng phẩm B 978642035 



53 HTX Thống Nhất Thống Nhất - Thạch Ngọc 2018 20 07/11/2018 06/11/2021 SX lúa thư ng phẩm B 0947 631 847 

54 
Trần Thị Hư ng Đại Hải - Thạch Hải 2018 

21 04/12/2018 03/12/2021 
Chế biến nước mắm, 

ruốc 
B 

0912 045 035 

55 
Trần Thị Hướng Đại Hải - Thạch Hải 2018 

22 04/12/2018 03/12/2021 
Chế biến nước mắm, 

ruốc 
B 

  

56 Hoàng Thị  ý Trần Phú- Thạch Trị 2019 1 25/03/2019 25/03/2022 Giò chả A   

57 HTX Phúc  ộc Phúc  ộc - Thạch Khê 2019 2 19/04/2019 19/04/2022 NTTS B   

58 HTX Long Phúc Phúc  ộc - Thạch Khê 2019 3 19/04/2019 19/04/2022 NTTS B   
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